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Dành cho học sinh không học trực tiếp
-----------------
[bookmark: _GoBack]Học sinh học thuộc phần lý thuyết dưới đây:
TỔNG HỢP 1 SỐ TÍNH CHẤT CẦN NHỚ
1/ Chất nào pứ với nước ?
+ Basic oxide tan: K2O, BaO, CaO, Na2O   (pứ với nước tạo ra dd base)
+ Acidic oxide: SO2, SO3. CO2, P2O5, N2O5    (pứ với nước tạo ra dd acid)
+ Kim loại vần i: Na, K, Ba, Ca, Li
2/ Chất nào pứ với Basic oxide tan (K2O, BaO, CaO, Na2O) ?
+ Acid (HCl, H2SO4)
+ Acidic oxide: SO2, SO3. CO2, P2O5, N2O5
+ Nước
3/ Chất nào pứ với Acidic oxide SO2, SO3, CO2, P2O5, N2O5  ?
+ Basic oxide tan: K2O, BaO, CaO, Na2O
+ Base tan: KOH , NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2
+ Nước
4/ Chất nào pứ với Acid ?
+ Kim loại (trừ Cu, Hg, Ag, Au, Pt ko pứ với dd acid)
+ 1 số Muối (Điều kiện: phải có kết tủa hoặc khí sinh ra ở sau pứ)
+ Tất cả các basic oxide (KL – O) (Vd: CuO, MgO, Fe2O3, Al2O3 , CaO, BaO ..)
+ Tất cả các Base (KL-nhóm OH) (NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3 …)
5/ Chất nào pứ với Base tan (KOH , NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2) ?
+ Acid (HCl, H2SO4 …)
+ Acidic oxide: SO2, SO3. CO2, P2O5, N2O5
+ 1 số muối (ĐK: 2 chất ban đầu phải tan; sau pứ phải có kết tủa hoặc khí)
6/ Chất nào pứ với Base không tan (Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2 , Al(OH)3…)
+ Acid 
7/ Chất nào bị nhiệt phân hủy ?
+ Base ko tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2 , Al(OH)3 ….
8/ Chất nào pứ với kim loại (Fe, Mg, Al, Zn ..) ?
+ Acid (trừ kim loại Cu, Ag, Au, Pt, Hg ko pứ với acid)
+ 1 số muối (ĐK: muối ban đầu tan; Kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối) 
Độ mạnh yếu của kim loại: Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Pt Au
Vd: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu
      Cu + FeSO4 : ko pứ
+ nước (nếu là KL vần i: Na, K, Ba, Ca, Li sẽ pứ với nước)
+ Oxygen (trừ Au, Pt, Ag ko pứ với oxygen)  
Fe +  O2  Fe3O4 
Fe + Cl2  FeCl3
9/ Chất nào pứ với muối (KL – gốc acid) ?
+ 1 số kim loại (ĐK : ĐK: muối ban đầu tan; Kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối)
Độ mạnh yếu của kim loại: Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Pt Au
+ Base tan (ĐK: 2 chất ban đầu tan; sau pứ có kết tủa hoặc khí)
+ 1 số muối (ĐK: 2 chất ban đầu tan; sau pứ có kết tủa hoặc khí)
+ Acid (ĐK: sau pứ có kết tủa hoặc khí)
Nhớ những chất ko bền: 
H2CO3 ko bền phân hủy thành CO2  + H2O
H2SO3 ko bền phân hủy thành SO2  + H2O
10/ Chất nào nào làm quỳ tím hóa đỏ ?
- Acid (H đứng đầu)
11/ Chất nào nào làm quỳ tím hóa xanh ?
- Base tan (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2)
12/ Màu sắc:
+ Cu(OH)2 : kết tủa màu xanh lam
+ Fe(OH)3 : Kết tủa màu nâu đỏ
+ BaSO4, AgCl, CaCO3, Ag2SO4, Mg(OH)2, Zn(OH)2 … : kết tủa màu trắng
13/ Tính chất vật lý của kim loại:
- Kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất: Ag
- Kim loại có tính nhiễm từ: Fe
- Kim loại ở thể lỏng: Hg
14/ Nhận biết chất
	CHẤT CẦN NHẬN BIẾT
	THUỐC THỬ
	DẤU HIỆU

	1/ Acid
    Base tan
	Qùy Tím

	- Acid làm quỳ tím hóa đỏ
- Base tan làm quỳ tím hóa xanh

	3/ Các chất có gốc SO4 
	Dd BaCl2 , Ba(NO3)2 , Ba(OH)2 
	Xuất kện kết tủa màu trắng (BaSO4 )

	4/ Các chất có gốc Cl
	Dd AgNO3 
	Xuất hiện kết tủa trắng (AgCl)



Học sinh hoàn thành bài tập vận dụng sau:

BÀI TẬP VẬN DỤNG
Chủ đề Oxide
Câu 1: Chất nào sau đây là acidic oxide:
A. CaO
B. Ca(OH)2 
C. Na2O   
D. CO2
Câu 2: Chất nào sau đây là basic oxide:
A. SO2                        
B. CuO                     
C. N2O                     
D. CO2
Câu 3: Chọn oxide tan được trong nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh:
A. CaO                        
B. CuO                   
C. CO2                      
D. ZnO
Câu 4: Chọn oxide tan được trong nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ:
A. CaO                        
B. CuO                   
C. SO3                      
D. ZnO
Câu 5: Những dãy chất nào sau đây đều là acidic oxide (oxit axit)?
A. CO2, SO3, Na2O,NO2
B. CO2, SO2, H2O, P2O5
C. SO2, P2O5, CO2, N2O5
D. H2O, CaO, FeO, CuO
Câu 6: Dãy chất gồm các basic oxide (oxit bazơ):
A. CuO, NO, MgO, CaO
B. CuO, CaO, MgO, Na2O
C. CaO, CO2, K2O, Na2O
D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7
Câu 7: CaO là oxide: 
A. Acidic oxide
B. Basic oxide
C. Oxide trung tính
D. Oxide lưỡng tính
Câu 8: CaO để lâu trong không khí bị giảm chất lượng là vì:
A. CaO tác dụng với O2
B. CaO tác dụng với CO2
C. CaO dụng với nước
D. CaO tác dụng với N2
Câu 9: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?
A. CO2                   
B. O2                                       
C. N2                                       
D. H2
Câu 10: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
A. CO2
B. SO2
C. N2
D. O3
Câu 11: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch base là:
A. CO2                 
B. Na2O            
C. SO2                 
D. P2O5
Câu 12: Chất tác dụng với BaO, CuO là:
A. Nước
B. HCl
C. NaOH
D. NaCl
Câu 13: Chất tác dụng với P2O5, CaO là:
A. Nước
B. HCl
C. NaOH
D. NaCl

